Mẫu 2d-DTHTNNT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………………, ngày      tháng      năm 20….


KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

cấp …………….….…………….…………………..

của tổ chức (cá nhân) ……………………………………………..

–––––––––––––––––––––––––––––––
Căn cứ Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai về dạy thêm, học thêm; căn cứ nhu cầu học thêm của học sinh, sự thỏa thuận về việc dạy thêm, học thêm với cha mẹ học sinh, tổ chức (cá nhân) ………………………...…...………………….. xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG HỌC THÊM
1. Học sinh các khối lớp

a) Cấp tiểu học

Lớp 1
   (
       Lớp 2    (
Lớp 3
   (
     Lớp 4   (
Lớp 5   (
b) Cấp trung học cơ sở

Lớp 6    (
       Lớp 7
(
Lớp 8
   (
     Lớp 9    (
c) Cấp trung học phổ thông

Lớp 10    (
       Lớp 11   (      Lớp 12   (
2. Không dạy thêm, học thêm đối với đối tượng học sinh được phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi
II. NỘI DUNG DẠY THÊM
1. Cấp tiểu học

a) Bồi dưỡng về nghệ thuật
(
b) Bồi dưỡng về thể dục thể thao
(
c) Rèn luyện kỹ năng sống
(
2. Cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông

a) Bồi dưỡng về nghệ thuật
(
b) Bồi dưỡng về thể dục thể thao
(
c) Rèn luyện kỹ năng sống
(
d) Dạy thêm, học thêm các môn học theo chương trình giáo dục phổ thông. Gồm các môn:
	STT
	Khối lớp
	Môn học

	1
	6
	

	2
	7
	

	3
	8
	

	4
	9
	

	5
	10
	

	6
	11
	

	7
	12
	


III. ĐỊA ĐIỂM DẠY THÊM
1. Địa chỉ:…………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

2. Địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm đảm bảo an toàn cho người dạy và người học; ở xa những nơi phát sinh các hơi khí độc hại, khói, bụi, tiếng ồn; ở xa các trục đường giao thông lớn, sông, suối, thác, ghềnh hiểm trở (
IV. CƠ SỞ VẬT CHẤT TỔ CHỨC DẠY THÊM

1. Tổng số phòng học: …………………..…………………………………..

2. Tổng số lớp học thêm: ……………………………………………………

3. Tỷ lệ phòng học/lớp học thêm: …………………………………………..

4. Phòng học đảm bảo diện tích trung bình từ 1,10m2/học sinh trở lên; được thông gió và đủ độ chiếu sáng tự nhiên hoặc nhân tạo; đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, phòng bệnh  (
5. Kích thước bàn, ghế học sinh và bố trí bàn, ghế học sinh trong phòng học đảm bảo các yêu cầu tại Thông tư Liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011  (
6. Bảng học được chống lóa; kích thước, màu sắc, cách treo bảng học đảm bảo các yêu cầu tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000  (
7. Có công trình vệ sinh và có nơi chứa rác thải hợp vệ sinh  (
V. MỨC THU TIỀN HỌC THÊM

1. Cấp tiểu học

	STT
	                      Lớp

Môn
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	
	

	2
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	
	

	3
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	
	


2. Cấp trung học cơ sở

	STT
	                             Lớp

Môn
	6
	7
	8
	9

	1
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	2
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	3
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	4
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	5
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	6
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	7
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	8
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	9
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	10
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	11
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	12
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	13
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	14
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	


3. Cấp trung học phổ thông

	STT
	                             Lớp

Môn
	6
	7
	8
	9

	1
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	2
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	3
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	4
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	5
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	6
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	7
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	8
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	9
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	10
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	11
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	12
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	13
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	14
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	


VI. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM
1. Cam kết với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi đặt điểm dạy thêm, học thêm thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy thêm, học thêm.
2. Công khai tại địa điểm tổ chức dạy thêm trước và trong khi thực hiện dạy thêm: 
a) Giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

b) Danh sách người dạy thêm;

c) Thời khóa biểu dạy thêm, học thêm;

d) Mức thu tiền học thêm.
3. Quản lý và đảm bảo quyền của người học thêm, người dạy thêm. Nếu tạm ngừng hoặc chấm dứt dạy thêm phải báo cáo cơ quan cấp phép và thông báo công khai cho người học thêm biết trước ít nhất là 30 ngày. Hoàn trả các khoản tiền đã thu của người học thêm tương ứng với phần dạy thêm không thực hiện, thanh toán đầy đủ kinh phí với người dạy thêm và các tổ chức, cá nhân liên quan.
4. Sĩ số học sinh lớp dạy thêm, học thêm nhiều nhất 45 học sinh/lớp.
5. Thời khóa biểu mỗi buổi dạy thêm ban ngày không quá 04 tiết trong giờ hành chính, ban đêm không quá 03 tiết và không kết thúc giờ học quá 21 giờ;
6. Số tiết dạy thêm, học thêm mỗi môn/tuần không vượt quá 04 tiết;
7. Không dạy thêm, học thêm vào ngày Chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo Luật Lao động.
8. Trong một ngày, mỗi học sinh tính chung học chính khóa và học thêm không quá 08 tiết.
9. Cả năm học, tổng số tiết dạy trong nhà trường (kể cả tiết dạy thêm) của mỗi giáo viên không vượt quá 200 tiết so với định mức quy định.
10. Hồ sơ quản lý dạy thêm, học thêm:
a) Hồ sơ cấp phép dạy thêm, học thêm.
b) Hồ sơ chuyên môn: Đơn xin học thêm của học sinh; danh sách người học thêm; bảng phân công người dạy thêm; thời khóa biểu; nội quy dạy thêm và học thêm; sổ ghi đầu bài dạy thêm, học thêm; sổ điểm danh người học thêm; giáo án của người dạy thêm.
c) Hồ sơ quản lý tài chính.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm của tổ chức (cá nhân) ………………………………………………………………../.
	Nơi nhận:

· Sở (Phòng) GD & ĐT;

· Lưu: Tổ chức (cá nhân).
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC (CÁ NHÂN)
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